
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

Ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh 

Số 

TT 
Số chứng chỉ Họ và tên Năm sinh 

CMND 

/Thẻ Căn 

cước 

Địa chỉ 

thường 

trú 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Lĩnh vực hành nghề 

Hạng 

chứng 

chỉ 

Nơi đăng ký dự 

sát hạch 

1 
TAN-

00005552 
Lê Minh Hòa 04/04/1973 025073000179 Tây Ninh 

Trung cấp 

Hệ thống 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III TAN-Tây Ninh 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

2 
TAN-

00005553 
Đỗ Thanh Hà 25/11/1986 290835005 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- tự động 

hóa 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III TAN-Tây Ninh 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

3 
TAN-

00005554 
Nguyễn Tấn Hùng 27/08/1968 290413420 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III TAN-Tây Ninh 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

4 
TAN-

00005556 
Phạm Thành Vinh 12/03/1989 290959617 Tây Ninh 

Cao đẳng 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III TAN-Tây Ninh 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

5 
TAN-

00005557 
Đỗ Thanh Lâm 15/01/1990 290954140 Tây Ninh 

Cao đẳng 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III TAN-Tây Ninh 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

6 
TAN-

00005558 
Phan Văn Định 01/01/1989 072089000594 Tây Ninh 

Cao đẳng 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III TAN-Tây Ninh 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

7 
TAN-

00005559 
Trương Thục Ngân 09/11/1978 291134678 Tây Ninh 

Cao đẳng 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III TAN-Tây Ninh 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

8 
TAN-

00005560 
Đặng Hoàng Tú Út 10/08/1988 290954539 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III TAN-Tây Ninh 



Thiết kế Điện - Cơ điện 

9 
TAN-

00005561 

Nguyễn Thanh 

Điểm 
01/01/1981 290686428 Tây Ninh 

Trung cấp 

điện công 

nghiệp và 

dân dụng 

Thiết kế Điện - Cơ điện III 

 

TAN-Tây Ninh 

 

10 
TAN-

00005562 
Trần Quang Hò 16/6/1985 290769157 Tây Ninh 

Cao đẳng 

Vận hành 

hệ thống 

điện 

Thiết kế Điện - Cơ điện III 

 

TAN-Tây Ninh 

 

11 
TAN-

00005563 
Nguyễn Chí Quốc 06/7/1987 072087001275 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- điện tử 
Thiết kế Điện - Cơ điện III TAN-Tây Ninh 

12 
TAN-

00005564 
Trần Quang Tuyến 26/11/1986 072086000852 Tây Ninh 

Cao đẳng 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III TAN-Tây Ninh 

13 
TAN-

00005565 

Nguyễn Thành 

Thông 
16/8/1989 290975588 Tây Ninh 

Cao đẳng 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III TAN-Tây Ninh 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

14 
TAN-

00005566 
Nguyễn Bá Phước 12/11/1977 290638737 Tây Ninh 

Kỹ sư hệ 

thống điện 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

15 
TAN-

00005567 
Phạm Nguyễn Duy 26/6/1987 072087001361 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III TAN-Tây Ninh 

16,0 
TAN-

00005568 

Nguyễn Hữu 

Phương 
12/3/1978 290604483 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng 

Giám sát công trình 

đường bộ 
III TAN-Tây Ninh 

17 
TAN-

00005569 

Nguyễn Đình Việt 

Khánh 
10/3/1991 290992539 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công trình 

đường bộ 
III TAN-Tây Ninh 



18 
TAN-

00005570 

Nguyễn Thanh 

Tùng 
28/8/1987 290905689 Tây Ninh 

Kỹ sư hệ 

thống điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III 

 

TAN-Tây Ninh 

 

19 
TAN-

00005571 

Nguyễn Thị Thùy 

Trang 
15/8/1985 290825088 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- Điện tử 
Thiết kế Điện - Cơ điện III TAN-Tây Ninh 

20 
TAN-

00005572 
Nguyễn Tấn Hiếu 08/6/1987 290932391 Tây Ninh 

Kỹ sư điện-

điện tử 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

21 
TAN-

00005573 
Châu Chí Đức 11/02/1971 024839310 

TP Hồ Chí 

Minh 

Kỹ sư điện 

kỹ thuật 
Thiết kế Điện - Cơ điện III 

 

TAN-Tây Ninh 

 

22 
TAN-

00005574 
Đậu Xuân Huỳnh 10/10/1981 240647590 Đăk Lắk 

Kỹ sư điện 

- điện tử  

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III 
 

TAN-Tây Ninh 
 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

23 
TAN-

00005575 
Lê Xuân Bình 24/7/1978 290667313 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- điện tử  

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III 

 

TAN-Tây Ninh 

 

24 
TAN-

00005576 
Huỳnh Tâm Linh 15/9/1962 290051777 Tây Ninh 

 Kỹ sư địa 

chất; Kỹ sư 

cầu đường 

Giám sát công trình 

đường bộ 

II 

 

TAN-Tây Ninh 
 

Khảo sát địa chất công 

trình, địa chất thủy văn 

Khảo sát địa hình 

Thiết kế Công trình GT 

đường bộ 

25 
TAN-

00005577 
Trần Thị Chín 09/10/1957 290008608 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp 
II 

 



TAN-Tây Ninh 

 

26 
TAN-

00005578 
Phạm Văn Phóng 10/3/1976 291081723 Tây Ninh 

Kỹ sư thủy 

lợi 

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp 
III TAN-Tây Ninh 

27 
TAN-

00005579 
Trần Văn Thanh 07/10/1961 290354448 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp 
II TAN-Tây Ninh 

28 
TAN-

00005580 
Vũ Văn Trọng 02/5/1977 291107411 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Thiết kế Công trình GT 

đường bộ 
III TAN-Tây Ninh 

29 
TAN-

00005581 
Quan Dân Quí 04/4/1987 290866270 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công trình giao 

thông cầu 
III TAN-Tây Ninh 

Giám sát công trình 

đường bộ 

30 
TAN-

00005582 
Đoàn Thanh Tài 29/9/1985 290782645 Tây Ninh 

Kỹ sư hệ 

thống điện 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

31 
TAN-

00005583 
Ngô Tuấn Vũ 03/10/1982 290722628 Tây Ninh 

Trung cấp 

hệ thống 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III TAN-Tây Ninh 

32 
TAN-

00005584 

Nguyễn Hoàng 

Đức Tâm 
04/10/1990 290944816 Tây Ninh Kỹ sư điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III TAN-Tây Ninh 

33 
TAN-

00005585 
Lê Trường An 12/10/1980 290696123 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công trình 

đường bộ 
III TAN-Tây Ninh 

34 
TAN-

00005586 
Nguyễn Văn Can 06/5/1967 072067000438 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp 
II 

 

TAN-Tây Ninh 

 



35 
TAN-

00005587 

Nguyễn Tấn 

Thông 
21/10/1976 290586285 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng 

Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN 
II  

TAN-Tây Ninh 
 

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp 

36 
TAN-

00005588 
Phạm Tuấn Ngọc 15/9/1986 042086000074 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công trình 

đường bộ 
III 

 

TAN-Tây Ninh 

 

37 
TAN-

00005589 
Nguyễn Minh Việt 27/7/1977 290582453 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng  

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp 
II 

 

TAN-Tây Ninh 

 

38 
TAN-

00005590 

Nguyễn Đình 

Minh 
10/02/1970 290991023 Tây Ninh 

Kiến trúc sư 

công trình  

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp 
II 

 

TAN-Tây Ninh 

 

39 

  

Ngô Huỳnh Đăng 

Khoa 
15/3/1976 290563212 Tây Ninh 

Kỹ sư xây 

dựng cầu 

đường 

Giám sát công trình 

đường bộ 

II 
 

TAN-Tây Ninh 
 

TAN-

00005591 

Thiết kế Công trình GT 

đường bộ 

  Khảo sát địa hình 

  Định giá xây dựng 

40 
TAN-

00005592 
Dương An Chiêu 01/9/1985 250606464 Lâm Đồng 

Kiến trúc sư 

(kiến trúc) 

Thiết kế Kiến trúc công 

trình 
III 

 

TAN-Tây Ninh 

 

41 
TAN-

00005593 
Bùi Tấn Lượng 07/11/1989 290988455 Tây Ninh 

Kỹ sư kỹ 

thuật xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng và 

Công nghiệp 
III TAN-Tây Ninh 



42 
TAN-

00005594 
Ngô Thanh Ngôn 07/2/1974 025316981 TP.HCM 

Kỹ sư xây 

dựng - 

ngành kỹ 

thuật công 

trình 

Giám sát công trình 

đường bộ 
III TAN-Tây Ninh 

43 
TAN-

00005595 
Trần Đình Thời 10/8/1969 049069000043 Tây Ninh 

Kỹ sư thủy 

lợi 

Thiết kế công trình 

NN&PTNT 
III TAN-Tây Ninh 

44 
TAN-

00005596 
Võ Minh Hội 10/11/1987 291194520 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- Điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III 
 

TAN-Tây Ninh 
 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

45 
TAN-

00005597 
Biện Võ Tánh 15/4/1985 290766910 Tây Ninh 

Trung cấp 

hệ thống 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III 

 

TAN-Tây Ninh 

 

46 
TAN-

00005598 

Dương Thành 

Nhân 
12/12/1990 290955573 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- Điện tử 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III 
 

TAN-Tây Ninh 
 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

47 
TAN-

00005599 
Nguyễn Tuấn Đạt 19/12/1989 290903976 Tây Ninh 

Cao đẳng 

hệ thống 

điện 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III 
 

TAN-Tây Ninh 
 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

48 
TAN-

00005600 
Võ Thị Trường Thi 07/11/1988 290873362 Tây Ninh 

Cao đẳng 

hệ thống 

điện 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

49 
TAN-

00005601 
Vương Văn Thuận 1978 290602961 Tây Ninh 

Cao đẳng 

điện năng 
Thiết kế Điện - Cơ điện III TAN-Tây Ninh 

50 
TAN-

00005602 
Phạm Quốc Cường 11/10/1988 311977254 

Tiền 

Giang 

Cao đẳng - 

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện 

Thiết kế Điện - Cơ điện III TAN-Tây Ninh 

51 
TAN-

00005603 

Nguyễn Quốc 

Thịnh 
20/01/1987 290850359 Tây Ninh 

Kỹ sư điện-

điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III TAN-Tây Ninh 



Thiết kế Điện - Cơ điện 

52 
TAN-

00005604 
Nguyễn Phú Đức 20/4/1989 290891644 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

công nghiệp 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

53 
TAN-

00005605 

Nguyễn Minh 

Tuấn 
08/8/1989 290944120 Tây Ninh 

Kỹ sư điện-

điện tử 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

54 
TAN-

00005606 

Nguyễn Mạnh 

Tường 
13/7/1978 072078001038 Tây Ninh 

Thạc sĩ kỹ 

thuật 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

55 
TAN-

00005607 
Huỳnh Ngọc Trọn 25/10/1986 290801029 Tây Ninh 

Thạc sĩ kỹ 

thuật 
Thiết kế Điện - Cơ điện III TAN-Tây Ninh 

56 
TAN-

00005608 
Nguyễn Duy Tân 02/02/1990 072090001073 Tây Ninh 

Kỹ sư điện-

điện tử 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

57 
TAN-

00005609 
Lê Công Lý 03/4/1988 290863238 Tây Ninh 

Kỹ sư điện-

điện tử 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

58 
TAN-

00005610 
Phan Quốc Phục 30/6/1988 290885500 Tây Ninh 

Trung cấp 

hệ thống 

điện 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ III TAN-Tây Ninh 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

59 
TAN-

00005611 
Đỗ Anh Dũng 18/10/1968 072068001109 Tây Ninh 

Kỹ sư điện-

điện tử 

Thiết kế Điện - Cơ điện 

III TAN-Tây Ninh Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 

60 
TAN-

00005612 
Nguyễn Bá An 30/6/1982 291037159 Tây Ninh 

Kỹ sư điện 

- điện tử 

Giám sát lắp đặt thiết bị 

Công trình, Công nghệ 
III 

 

TAN-Tây Ninh 

 



 


